
Số QĐ Ngày QĐ
Cơ quan 

ban hành
Giảm 5%

Tổng tiền 

bán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Quần áo
Bộ đồ nữ (vải thun), nhãn 

hiệu Thục Anh
Bộ 139 71.000 9.869.000 493.450 9.375.550

Còn mới, 

chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc, 

xuất xứ

Quần áo
Bộ đồ nữ (Kate), nhãn 

hiệu Thục Anh
Bộ 29 50.000 1.450.000 72.500 1.377.500

Còn mới, 

chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc, 

xuất xứ

168 11.319.000 10.753.050

Quần Jeans nữ
Quần Jenas nữ nhãn hiệu 

Zhou Zhou
Cái 3 520.000  1.560.000 78.000 1.482.000

Còn mới, 

chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc, 

xuất xứ

Quần Jeans nữ
Quần Jenas nữ nhãn hiệu 

Peartree
Cái 15 380.000  5.700.000 285.000 5.415.000

Còn mới, 

chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc, 

xuất xứ

Đồ bộ nữ  Nhãn hiệu YEN Cái 32 300.000  9.600.000 480.000 9.120.000

Còn mới, 

chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc, 

xuất xứ

Áo thun nữ Nhãn hiệu Queen Cái 6 320.000  1.920.000 96.000 1.824.000

Còn mới, 

chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc, 

xuất xứ

56 18.780.000 17.841.000

Xe đạp điện 
JAPAN AKIRA màu đen 

(Không pin)
Chiếc 5 5.200.000 26.000.000 1.300.000 24.700.000

Chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Tổng

Tổng

2 59010009 17/6/2025
Đội QLTT 

số 1

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-QLTTCM ngày      tháng     năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau)

STT

Quyết định xử phạt/tịch thu 

Tên tang vật
Chủng loại, nhãn hiệu, 

imei, seri

Đơn

vị tính

Số 

lượng

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành 

tiền (VNĐ)

Chất 

lượng

1 59010012 23/06/2025
Đội QLTT 

số 1

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

3
96030001/

QĐ-XPHC
08/10/2025

Đội QLTT 

số 3

Số tiền

giảm 5% (lần 1)

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU

BẢNG KÊ TÀI SẢN BÁN THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH
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Số QĐ Ngày QĐ
Cơ quan 

ban hành
Giảm 5%

Tổng tiền 

bán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT

Quyết định xử phạt/tịch thu 

Tên tang vật
Chủng loại, nhãn hiệu, 

imei, seri

Đơn

vị tính

Số 

lượng

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành 

tiền (VNĐ)

Chất 

lượng

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ

Số tiền

giảm 5% (lần 1)

Xe đạp điện 
JAPAN AKIRA màu 

xanh (Không pin)
Chiếc 1 5.200.000 5.200.000 260.000 4.940.000

Chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Xe đạp điện 
ASUKA SPORTS màu 

xám (Không pin)
Chiếc 2 6.000.000 12.000.000 600.000 11.400.000

Chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Xe đạp điện 
ASUKA SPORTS màu 

xanh (Không pin)
Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 300.000 5.700.000

Chưa qua 

sử dụng

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

9 49.200.000 46.740.000

79.299.000 75.334.050Tổng cộng

3
96030001/

QĐ-XPHC
08/10/2025

Đội QLTT 

số 3

Tổng

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu ba trăm ba mươi bốn nghìn không trăm năm mươi đồng.
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